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Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Quý này năm nay Quý này năm trước
Số lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm nay)

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 
này (Năm trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 27.234.503.388 15.695.122.085 100.741.710.946 67.660.810.628
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0 0 0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)10 27.234.503.388 15.695.122.085 100.741.710.946 67.660.810.628
4. Giá vốn hàng bán 11 22.491.814.230 14.467.189.800 89.270.747.962 59.685.249.649
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 4.742.689.158 1.227.932.285 11.470.962.984 7.975.560.979
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 23.500.138 200.501.390 138.817.754 355.499.896
7. Chi phí tài chính 22 899.773.244 263.622.094 2.636.160.961 652.894.491
  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 899.773.244 263.622.094 2.636.160.961 652.894.491
8. Chi phí bán hàng 24 0 0 0 0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 225.735.621 174.063.053 828.616.112 712.722.463
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}30 3.640.680.431 990.748.528 8.145.003.665 6.965.443.921
11. Thu nhập khác 31 382.361.682 -40.398.527 382.361.682 461.656.878
12. Chi phí khác 32 400.108.523 54.270.888 435.815.882 324.677.915
13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40            (17.746.841)             (94.669.415)              (53.454.200)        136.978.963 
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 0 0 0 0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 3.622.933.590 896.079.113 8.091.549.465 7.102.422.884
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 919.670.868 175.554.347 2.045.751.677 1.259.721.912
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 0 0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 2.703.262.722 720.524.766 6.045.797.787 5.842.700.972
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 0 0 0 0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 0 0 0 0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 0 0 0 0
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